
Phụ lục I

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG
THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60 /2023/QĐ-UBND
ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú

A Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc
thù
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2

B Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Phụ lục II

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC
LĨNH VỰC Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60 /2023/QĐ-UBND
ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú
A Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

B Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú
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Phụ lục III
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ

CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN ĐA
KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60 /2023/QĐ-UBND
ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Tổng số Ghi chú

A Trang thiết bị y tế chuyên dùng
đặc thù
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B Trang thiết bị y tế chuyên dùng
khác

TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Tổng số Ghi chú
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Tổng số Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Tổng số Ghi chú
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19

Tủ lạnh âm sâu -86℃

TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Tổng số Ghi chú
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Tổng số Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Tổng số Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Tổng số Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Phụ lục IV
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN

DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60 /2023/QĐ-UBND
ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số
lượng Ghi chú

A Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

B Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số
lượng Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số
lượng Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số
lượng Ghi chú
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số
lượng Ghi chú
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Phụ lục V
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ

CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM GIÁM
ĐỊNH Y KHOA

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60 /2023/QĐ-UBND
ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Tổng số Ghi chú

A Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

B Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
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Phụ lục VI
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ

CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM PHÁP
Y TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60 /2023/QĐ-UBND
ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú

A Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc
thù

B Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
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Phụ lục VII

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN
DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM KIỂM KIỂM

THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60 /2023/QĐ-UBND

ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú

A Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

B Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

1
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Phụ lục VIII

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ
CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ

HUYỆN ĐẮK GLEI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60 /2023/QĐ-UBND

ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú
A Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
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B Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Phụ lục IX
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN

DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN
NGỌC HỒI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60 /2023/QĐ-UBND
ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú

A Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

B Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Phụ lục X
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN

DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN
ĐẮK TÔ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60 /2023/QĐ-UBND
ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú 
A Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

B Trang thiết bị chuyên dùng khác

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú 

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú 
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú 

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Phụ lục XI
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN

DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐẮK
HÀ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60 /2023/QĐ-UBND
ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú

A Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

B Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Tủ bảo quản mẫu Cái

TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú
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45

Phụ lục XII
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN
DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SA

THẦY
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60 /2023/QĐ-UBND

ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú

A Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

B Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Phụ lục XIII

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG
THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KON RẪY

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60 /2023/QĐ-UBND
ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú

A Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

B Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Phụ lục XIV

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ
CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM Y

TẾ HUYỆN KON PLÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60 /2023/QĐ-UBND

ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số
lượng Ghi chú

A Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

B Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số
lượng Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số
lượng Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



57

TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số
lượng Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số
lượng Ghi chú
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Phụ lục XV

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG
THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TU MƠ RÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60 /2023/QĐ-UBND
ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số
lượng Ghi chú

A Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

B Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số
lượng Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số
lượng Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số
lượng Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Phụ lục XVI

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN
DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN IA

H'DRAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60 /2023/QĐ-UBND

ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Tổng số Ghi chú

A Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

B Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Tổng số Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Tổng số Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Phụ lục XVII

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG
THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ KON TUM

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60 /2023/QĐ-UBND
ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú
A Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

B Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
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Phụ lục XVIII

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC,
THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ

CỦA BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH KON TUM

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60 /2023/QĐ-UBND
ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT Tên chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú
A Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

B Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
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